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MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ 

THẾ GIỚI THỰC VẬT 

 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

-Trẻ thực hiện được các bài tập thể dục một cách khéo léo, mạnh dạn, tự tin, tích cực. 

- Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m( MT 7) 

- Rèn  kỹ năng trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m /Trèo lên xuống 7 giống thang. Bò kết hợp 

trèo qua ghế dài 1,5mx30cm 

- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, chạy 18m trong khoảng 10s. (MT 14) 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Trẻ biết mối quan hệ giữa cây xanh và môi trường.  

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số HTTN. (MT 33) 

- Trẻ biết quá trình phát triển của cây. 

- Trẻ biết được một số loại hoa có trong vườn hoa cảu trường cũng như ở nhà. 

- Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân kết quả đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.(MT 

47) 

- Biết loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại. (MT 48) 

- Trẻ biết so sánh và phân biệt được những đặc điểm giống và khác nhau của các loại hoa. 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Cháu nói được tên gọi và lợi ích của loại rau, củ quả…. 

- Nói rõ ràng. ( MT 62) 

- “Đọc” theo truyện tranh đã biết.( MT 81) 

- Trẻ nhận  biết một số chữ cái trong các từ chỉ tên các loại hoa, rau củ có trong trường. 

- Trẻ biết một số từ nói về hoa và cây xanh, có thể nói câu dài, kể chuyện về sự tích các  loài 

hoa. 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ: 

- Trẻ có thể phối hợp các đường nét, màu sắc, hình dạng, qua vẽ nặn,cắt , xé dán, xếp hình để 

tạo ra các sản phẩm đa dạng có nội dung hình ảnh về các loại hoa, cây cảnh... 

- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của 

bản thân. (MT 93) 

- Thể hiện cảm xúc và vận dụng phù hợp với nhịp điệu  của bài hát hoặc bản nhạc 

- Biết cảm nhận cái đẹp của sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối,màu sắc hài hòa qua vẽ, nặn 

cắt , dán, xếp hình theo ý thích. 

- Thích tạo ra nhiều sản phẩm từ nguyên vật liệu để trang trí lớp. 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

- Trẻ trồng và chăm sóc các loại hoa giúp môi trường thiên nhiên thêm đẹp. 

- Trẻ thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (MT 110)  

- Trao đổi ý kiến của mình với bạn. ( MT 120) 

- Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn. (MT 1237) 

- Trẻ thích đóng kịch về các tác phẩm văn học nói đến thế giới thực vật      
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Chủ đề: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

4 tuần: Từ 28/10/2024 – 22/11/2024 

Tuần 1: Cây cho bóng mát 

Thời gian: 28/10- 01/11/2021 

Tuần 3: Muôn hoa đua sắc 

Thời gian: 11/11 - 15/11/2024 

 

Tuần 2: Một số loại rau củ 

Thời gian: 04/11 - 8/11/2024 

 

Tuần 4: Một số loại hạt  

Thời gian: 18/11 - 22/11/2024 

 



 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 01: CÂY CHO BÓNG MÁT 

Thời gian: Từ 28/10/2024 đến 22/11/2024 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 7: Trẻ thực hiện 

được các bài tập thể 

dục một cách khéo léo, 

mạnh dạn, tự tin, tích 

cực. 

-Rèn kỷ năng vận động phối hợp 

vận động chân tay.Bò kết hợp trèo 

qua ghế dài 1,5mx30cm 

TDGH: Bò kết hợp trèo 

qua ghế dài 1,5mx30cm 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt: 47 giải thích được 

mối quan hệ nguyên 

nhân-  kết quả  đơn giản 

trong cuộc sống hằng 

ngày 

-Quá trình phát triển của cây, điều kiện 

sống của một số loại cây. 

-Quan sát phát đoán mối liên hệ giữa 

cây với môi trường sống. 

 

 

HĐKP: Tìm hiểu về lợi 

ích của cây xanh với môi 

trường sống 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 62: kể về một sự việc 

hiện tượng nào đó để 

người khác hiểu được. 

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu. 

phụ âm cuối gần giống các thanh điệu. 

-Đọc những bài đồng giao, luyện phát 

âm. 

-Đàm thoại, trò chuyện một số nội 

dung trong chương trình giáo dục 

LQCV: e, ê 

HĐNT: Quan sát cây chuối 

kiểng 

 LQVH: Truyện “Cây tre 

trăm đốt” 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

Mt 93: Nói được ý tưởng 

trong sản phẩm tạo hình 

của mình. 

Vẽ những ký hiệu theo ý thích. 

Nói ý tưởng, đặc tên sản phẩm của 

mình.  

GDAN: Dạy vận động vỗ 

phách bài “Em yêu cây 

xanh 

TH: xé dán cây ăn quả 

(tr15) 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 110: Trẻ thích chăm 

sóc cây cối quen thuộc 

Nhận biết cây cối cần được chăm sóc 

và bảo vệ để lớn lên và phát triển.  

 - Thực hiện mọi lúc, mọi 

nơi trong mọi hoạt động. 

Mt 123: có hành vi bảo 

vệ môi trường trong sinh 

hoạt. 

- Vui vẽ, chấp nhận và hợp tác. 

Thái độ, chấp hành nhiệm vụ một cách 

vui vẽ, sẳn sàn. 

- Trong các hoạt động chơi. 

- Trong giờ trực nhật, vệ 

sinh, ăn ngủ. 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 

Chủ đề nhánh: Cây cho bóng mát 

                         Thời gian: Từ 28/10/2024 đến 22/11/2024 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

28/10/2024 

Thứ ba 

29/10/2024 

Thứ tư 

30/10/2024 

Thứ năm 

31/10/2024 

Thứ sáu 

01/11/2024 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hổ 

trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề  Cây cho bóng mát  

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

TDS - Tập KH với theo bài  “ Những khúc nhạc hồng  ” (Thở: thổi bóng, TV4, B3,C3,B3 ) 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát cây 

chuối kiểng 

Quan sát cây dầu Quan sát cây ổi 

  
Quan sát cây sa kê Quan sát quá 

trình phát triển 

của cây 

- TCVĐ: Trốn tìm  (thứ 4)  Bịt mắt bắt dê     (thứ 3-5) 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Truyện “Cây 

tre trăm đốt” 

 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về lợi 

ích của cây 

xanh với môi 

trường sống 

PTTC: TDGH 

Bò kết hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5mx30cm 

PTTM: TH 

Xé dán cây ăn quả 

 ( tr15) 

PTTM:GDAN 
Dạy vận động vỗ 

phách bài “Em yêu 

cây xanh 

PTNT: LQVT 

Số lượng 6, nhận 

biết số 6, đếm đến 

6. (Trang 14) 

 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ 

cái  E, Ê (T2) 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

 - PV: Chơi nấu ăn, cửa hàng bán cây giống, cây kiểng, phân bón, dụng cụ trồng cây 

- BTLNT: pha nước chanh  (Thứ 3) 

- XD: Xây công viên cây xanh  

- HT: Chơi phân loại một số lô tô thực vật. Ghép chữ cái theo tranh. Chơi bộ đồi chơi tìm đường 

về nhà 

  + Bé vui học Kidmart: chơi ngôi nhà khoa học mille: HDTC ếch xanh (Bộ sưu tập thế giới sôi 

động) 

- NT: Nặn, vẽ, tô màu các loại cây xanh, xé dán cây xanh. Hát múa theo chủ đề 

- TN: Khám phá màu nước 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

-Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm 

gối sau khi ngủ dậy 

Hoạt 

động 

chiều 

GDKNS 

Dạy trẻ kỹ 

năng không 

nhận quà 

người lạ  

HĐNK: 
TDNĐ 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

- Tổ chức sinh 

nhật cho các bé 

trong tháng 10 

 

Thực hành sách bé 

chuẩn bị vào lớp 

1( tr 7) 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

 

- Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK:  TDNĐ 

HĐNG - Nêu gương cuối ngày: 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 



 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU CỦ QUẢ 

Thời gian: Từ 04/11/2024 đến 08/11/2024 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mt 7: Trèo lên xuống 

thang ở độ cao 1,5m 

- Trèo lên xuống thang ở độ cao 

1,5m /Trèo lên xuống 7 giống 

thang. Bò kết hợp trèo qua ghế dài 

1,5mx30cm 

 

 

PTTC: Trèo lên xuống 

thang ở độ cao 1,5m so 

với mặt đất 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 33:  

- Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát triển 

của cây 

. 

 

Quá trình phát triển của cây,điều 

kiện sống của một số loại cây. 

Quan sát, phán đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa cây cối, với môi 

trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ 

cây cối. 
 

HĐKP: Tìm hiểu về lợi 

ích của rau củ với sức 

khỏe con người. 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 62: Nói rõ ràng - Phát âm các tiếng có phụ âm đầu. 

phụ âm cuối gần giống các thanh 

điệu. 

- Đọc những bài đồng giao, luyện 

phát âm. 

- Đàm thoại, trò chuyện một số nội 

dung trong chương trình giáo dục 

LQVH: Chuyện: Sự tích 

cây khoai lang. 

Trong các hoạt động vui 

chơi, hoạt động ngoài trời. 

GDAN: Vườn cây của ba 

LQCC: E,Ê 

Mt 81: Đọc theo truyện 

đã biết 

- Xem và đọc các loại sách khác 

nhau. 

 - Đọc truyện qua tranh vẽ. 

HĐVC: Chơi ở góc sách. 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 93: Biết dùng các kí 

hiệu hoặc hình vẽ để thể 

hiện cảm xúc, nhu cầu, ý 

nghĩa và kinh nghiệm 

bản thân. 

- Vẽ những ký hiệu theo ý thích. 

Nói ý tưởng, đặc tên sản phẩm của 

mình.  

TH: Sáng tạo rau củ quả 

từ vỏ xốp 

 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 110: Trẻ thích chăm 

sóc cây cối, con vật quen 

thuộc 

 

- Nhận biết cây cối, con vật cần 

được chăm sóc và bảo vệ để lớn lên 

và phát triển. Biết thể hiện tình cảm 

với các con vật. Cho con vật quen 

thuộc ăn, vuốt ve, âu yếm… 

 - Thực hiện ở hoạt động 

ngoài trời, lao động vệ 

sinh, hoạt động khám phá. 

Mt 123: Chấp nhận sự 

phân công của nhóm bạn 

và người lớn. 

- Vui vẽ, chấp nhận và hợp tác. 

Thái độ, chấp hành nhiệm vụ một 

cách vui vẽ, sẳn sàn. 

- Trong các hoạt động 

chơi. 

- Trong giờ trực nhật, vệ 

sinh, ăn ngủ. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU CỦ QUẢ 

                                  Thời gian: Từ 04/11/2024 đến 08/11/2024 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

04/11/2024 

Thứ ba 

05/11/2024 

Thứ tư 

06/11/2024 

Thứ năm 

07/11/2024 

Thứ sáu 

08/11/2024 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH 

hổ trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề một số loại rau củ quả 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

Thể dục 

sáng 
- Tập KH với theo bài  “Những khúc nhạc hồng” (ĐT mới tay vai 3 “Hai tay đưa 

ngang, gập khuỷu tay) 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát quả ổi, 

quả xoài  

Quan sát rau 

mùng tơi 

TN: Hạt gạo 

nhảy múa 

 

Quan sát  củ khoai 

lang, khoai mì 

Quan sát củ cà 

rốt, cải trắng 

- TCVĐ: Bịt mắt đoán quả (thứ 2,4,6)  TCVĐ: kẹp bóng bằng chân (thứ 3,5) 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Chuyện “Sự tích 

cây khoai lang” 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về lợi 

ích của rau củ 

với sức khỏe 

con người. 

PTTC: TDGH 

- Trèo lên 

xuống thang ở 

độ cao 1,5m so 

với mặt đất 

PTTM: TH 

Sáng tạo rau củ 

quả từ vỏ xốp 

PTTM:GDAN 
Vận động múa: 

Vườn cây của 

ba. 

PTNT: LQVT 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 6, 

bớt 1 (tr 15,16) 

 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ 

cái E,Ê (t3) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

 - PV: Chơi gia đình – cửa hàng bán rau củ, quả 

- BTLNT: Làm bánh phục linh (Thứ 3) 

- XD: Xây khu vườn rau củ nhà bé.  

- HT: Ghép tranh, phân loại một số loại rau củ quả theo đặc điểm, chơi với bình số học, gà ấp 

trứng 

  + Bé vui học Kidmart: Ngôi nhà không gian và thời gian Trudy: lớn vừa và nhỏ, săn kẹo 

hình đậu. 

- NT: Nặn, vẽ, cắt dán các loại rau củ quả, hát, đọc thơ theo chủ đề 

- KPTN: Trồng rau, thí nghiệm “Nước bắp cải tím đổi màu” 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn 

nệm gối sau khi ngủ dậy 

Hoạt động 

chiều 

BCBVL 1: bé 

làm quen và tập 

đồ chữ cái E,Ê 

HĐNK: TDNĐ 

 

Hoạt động làm 

quen phòng 

máy tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Ôn thơ: 

rong và  cá 

  

 

THNTH  

Chủ đề nhánh: 

Một số loại rau củ 

quả  

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính  

HĐNK: TDNĐ 

 

Hoạt động 

nêu gương 

- Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 



 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH: MUÔN HOA ĐUA SẮC 

Thời gian: Từ 11/11/2024 đến 15/11/2024 

 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT14:  Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh, chạy 18m trong 

khoảng 10s. 

 

Chạy tự do, Chạy thay đổi tốc độ.Chạy 

18m trong khoảng 10 giây.. Chạy tốc 

độ vừa sức. 

 

TDGH: Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 33: Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát triển cảu 

cây  

 

Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con 

vật, cây, hoa, quả.. So sánh sự giống 

và khác nhau của một số con vật, cây, 

hoa, quả.. Phân loại cây hoa quả, con 

vật theo 2 – 3 dấu hiệu. 

 

HĐKP: Tìm hiểu về một số 

loại hoa ( hoa ly, hoa cúc, 

hoa cẩm chướng, hoa dâm 

bụt) 

MT 48:Biết loại được 1 đối 

tượng không cùng nhóm với 

các đối tượng còn lại. 

 

Nhận ra sự khác biệt của một đối 

tượng không cùng nhóm với những đối 

tượng còn lại.Biết giải thích khi loại bỏ 

đối tượng đó. 

 

LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 6 (Trang 18) 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 62:   Nói rõ ràng. Phát âm các tiếng có phụ âm đầu. Phụ 

âm cuối gần giống nhau và các thanh 

điệu. Đọc những bài đồng dao luyện 

phát âm.Trò chuyện, đàm thoại một số 

nội dung trong chương trình giáo dục 

trẻ. 

 

LQCV: U,Ư(T1) 

Mt 81`: “Đọc” theo truyện 

tranh đã biết 

 

Xem và đọc các loại sách khác 

nhau.Đọc truyện qua tranh vẽ. 

 

LQVH: Chuyện “ Bông hoa 

cúc trắng” 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 93:  Biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể hiện cảm 

xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh 

nghiệm của bản thân. 

 

- Dùng các biểu tượng,hình mẫu, ký tự 

khác nhau  để thể hiện cảm xúc , nhu 

cầu của mình. Nói  ý tưởng và đặt tên 

sản phẩm  tạo hình của mình. 

 

 

GDAN: Dạy vỗ nhịp “ Ra 

chơi vườn hoa” 

 

TH: Tạo hoa lá bằng dấu 

vân tay ( trang 16) 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 110:  Trẻ thích chăm sóc 

cây cối, con vật quen thuộc 

 

Nhận biết cây cối, con vật cần được 

chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và phát 

triển.Biết thể hiện tình cảm với các con 

vật Cho con vật quen thuộc ăn, vuốt 

ve, âu yếm… 

 

- HĐNT, HĐVC,  Vệ sinh 

ăn ngủ 

- Thực hiện mọi lúc, mọi 

nơi trong mọi hoạt động. 

Mt 123:   Chấp nhận sự phân 

công của nhóm bạn và người 

lớn. 

 

Vui vẻ, chập nhận và hợp tác. Thái độ 

chấp hành nhiệm vụ một cách vui vẻ 

và sẵn sàng.      

 

- Trong các hoạt động chơi. 

- Trong giờ trực nhật, vệ 

sinh, ăn ngủ. 

 - Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 

Chủ đề nhánh: Muôn hoa đua sắc 

Thời gian: Từ 11/11/2024 đến 15/11/2024 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

11/11/2024 

Thứ ba 

12/11/2024 

Thứ tư 

13/11/2024 

Thứ năm 

14/11/2024 

Thứ sáu 

15/11/2024 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hổ 

trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề các loại hoa và muôn sắc của hoa 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

Thể dục 

sáng 

- Tập KH với theo bài  “ Những khúc nhạc hồng” (ĐT : thở, thổ nơ, tay 1: hai tay sang ngang 

lên cao 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát hoa sen Quan sát hoa 

mẫu đơn 
Quan sát hoa 

dâm bụt 

Quan sát hoa hồng 

 

Quan sát hoa 

mười giờ 

- TCVĐ: (thứ 2,4,6) Ai nhanh hơn, (thứ 3-5) Cướp cờ 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Truyện “Món 

quà của cô 

giáo” 

 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về các 

loại hoa ( hoa cúc, 

hoa ly, hoa cẩm 

chướng, hoa cúc) 

PTTC: TDGH 

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

 

PTTM: TH 

In hoa lá bằng 

dấu vân tay 

 ( trang 16) 

PTTM:GDAN 
Dạy vỗ nhịp “ 

Ra chơi vườn 

hoa” 

 

PTNT: LQVT 

So sánh độ dài, độ 

cao và sắp xếp 

theo trình tự 

 ( trang 17)  

 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ 

cái U,Ư ( T3) 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

 PV: TC Bán hoa, tiệm hoa  

+ BTLNT: pha nước tắc(thứ 3) 

XD:   Xây vườn hoa nhà bé  (trang trí cây ,hoa) 

HT: Xem tranh ảnh về các loại hoa, ghép tranh bông hoa+Bé vui học kidsmart: hướng dẫn trò 

chơi bing va bong (xếp theo qui luật) 

- NT: Cắt, xé, dán, vẽ, tô màu một số loại hoa. Bó hoa tặng cô giáo 

- TN,KP: thí nghiệm “sự đổi màu của nước hoa đậu biếc”, cắm hoa 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

-Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn 

nệm gối sau khi ngủ dậy 

Hoạt 

động 

chiều 

  Ôn truyện: Món 

quà của cô giáo 

 HĐNK: TDNĐ 

Hoạt động làm 

quen phòng 

máy tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

 

THNTH : 

muôn hoa đua 

sắc 

 

Ôn chữ cái e,ê 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính  

HĐNK: TDNĐ 

Hoạt 

động nêu 

gương 

- Nêu gương cuối ngày: 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 

 



 
 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: MỘT SỐ LOẠI HẠT 

                               Thời gian: Từ 18/11/2024 đến 22/11/2024 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 14: chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18m trong 

khoảng thời gian (5-7),10s 

- chạy tự do, chạy thay đổi theo tốc 

độ. 

PTTC: Chạy chậm 100-120m 

Thể dục sang. 

 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt: 47 giải thích được mối 

quan hệ nguyên nhân-  kết 

quả  đơn giản trong cuộc 

sống hằng ngày 

-Quá trình phát triển của cây, điều 

kiện sống của một số loại cây. 

-Quan sát phát đoán mối liên hệ giữa 

cây với môi trường sống. 

KPXH: tìm hiểu một số loại hạt. 

LQVT: So sánh độ dài ,độ cao và 

sắp xếp theo trình tự 

 

Mt: 48: biết một số đối 

tượng không cùng loại với 

đối tượng còn lại 

 

-Quan sát và phân tích đơn giản một 

số hiện tượng xẩy ra trong sinh hoạt 

hằng ngày. 

-Biết nguyên nhân dẫn đến kết quả 

một số hiện tượng. 

HĐNT: TN:hạt gạo nhảy múa 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 62: kể về một sự việc 

hiện tượng nào đó để người 

khác hiểu được. 

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu. 

phụ âm cuối gần giống các thanh điệu. 

-Đọc những bài đồng giao, luyện phát 

âm. 

-Đàm thoại, trò chuyện một số nội 

dung trong chương trình giáo dục 

LQVH: chuyện “hạt đổ sót” 

Trong các hoạt động vui chơi, 

hoạt động ngoài trời. 

GDAN: lý rẩy, lý vườn 

LQCC: u,ư 

Mt 81: biết viết chữ từ trái 

qua phải,từ trên xuống dưới. 

-Xem và đọc các loại sách khác nhau. 

 -Đọc truyện qua tranh vẽ. 

HĐVC:chơi ở các góc. 

Phát triển thẩm mỹ 

Mt 93: Nói được ý tưởng 

trong sản phẩm tạo hình của 

mình. 

Vẽ những ký hiệu theo ý thích. 

Nói ý tưởng, đặc tên sản phẩm của 

mình.  

TH: Dán cây xanh từ hột hạt. 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 120: có thói quen chào 

hỏi, cảm ơn lễ phép với mọi 

người 

- trẻ tự tin cởi mở và thân thiện với 

các bạn. 

Vui vẽ trình bày các ý kiến và thảo 

luận với các bạn trong các hoạt động, 

trong nhóm chơi 

 - Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

Mt 123: có hành vi bảo vệ 

môi trường trong sinh hoạt. 

- Vui vẽ, chấp nhận và hợp tác. 

Thái độ, chấp hành nhiệm vụ một cách 

vui vẽ, sẳn sàn. 

- Trong các hoạt động chơi. 

- Trong giờ trực nhật, vệ sinh, ăn 

ngủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 

Chủ đề nhánh: Một số loại hạt 

                                                Thời gian: Từ 18/11/2024 đến 22/11/2024 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

18/11/2024 

Thứ ba 

19/11/2024 

Thứ tư 

20/11/2024 

Thứ năm 

21/11/2024 

Thứ sáu 

22/11/2024 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH 

hổ trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề một số loại hạt 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

Thể dục 

sáng 

-- Tập KH với theo bài  “Những khúc nhạc hồng” (ĐT mới bụng lườn 2 “Hai tay đưa cao cúi 

gập người về trước) 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát đậu 

đen, đậu phộng 

 

Quan sát hạt 

mít, hạt sen 

Thí nghiệm “Sự 

đổi màu của 

nước hao đậu 

biếc” 

Quan sát hạt đậu 

ngự, đậu hà lan 

Dạo chơi chăm 

sóc cây vườn cây 

lớp lá 1 

- TCVĐ: chọn quả (thứ 4)  TCDG: ai nhanh hơn (thứ 3-5) 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Chuyện “Hạt đỗ 

sót” 

 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về 

một số loại hạt 

(hạt óc chó, 

hạnh nhân, mắc 

ca, hạt dẻ) 

PTTC: TDGH 
Chạy chậm 

100-120m 

PTTM: TH 

Dán cây xanh từ 

hột hạt 

PTTM:GDAN 
Nghe hát: Lý 

rẫy lý vườn 

PTNT: LQVT 

So sánh độ dài ,độ 

cao và sắp xếp 

theo trình tự 

 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ 

cái u,ư (t2) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

  PV: Chơi gia đình – cửa hàng bán một số loại hạt giống 

- BTLNT: Pha nước chanh dây (Thứ 3) 

- XD: Xây vườn ươm  

- HT: ghép tranh, phân loại một số loại hoa theo đặc điểm, chơi với chữ cái và số. 

  + Bé vui học Kidmart: Ngôi nhà không gian và thời gian Trudy: Săn tìm kẹo hình đậu, lịch 

đồng hồ. 

- NT: Xé, dán các loại quả, trái cây từ các vỏ hạt. Hát múa, kế chuyện theo chủ đề 

- KPTN: gieo hạt, thí nghiệm “sự nảy mầm từ hạt” 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

-Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn 

nệm gối sau khi ngủ dậy 

Hoạt động 

chiều 

Hoạt động làm 

quen phòng 

máy tính 

HĐNK: TDNĐ 

Ôn truyện “ hạt 

đỗ sót 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Hoạt động làm 

quen phòng 

máy tính 

     THNTH 

Một số loại hạt 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

Sinh hoạt tập thể 

HĐNK: TDNĐ 

Hoạt động 

nêu gương 

- Nêu gương cuối ngày: 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ngày 16  tháng  10 năm 2024 

PHT 

 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

 

 

 

Ngày  15 tháng  10  năm 2024 

TT 

 

Giáo viên 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


